
Đơn vị: Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình

Số 

TT
Nội dung

Diện tích 

thực hiện 

(ha)

Mức trả 

(đồng/ha/năm)

Số tháng 

chi trả
Thành tiền (VNĐ) Ghi chú

1
Hỗ trợ cộng đồng nhận khoán bảo vệ 

rừng
2.700      1.080.000.000       

- Cộng đồng nhận khoán thôn Bậc Rây I 800,00     400.000          12               320.000.000            

- Cộng đồng nhận khoán thôn Hành Rạc I 500,00     400.000          12               200.000.000            

- Cộng đồng nhận khoán thôn Bố Lang 800,00     400.000          12               320.000.000            

- Cộng đồng nhận khoán thôn Gia É 600,00     400.000          12               240.000.000            

2
Kinh phí nghiệm thu, kiểm tra, giám 

sát
75.600.000            

 Khoản 3 Điều 13 Thông tư 

21/2023/TT-BTC 

3 Hỗ trợ tham gia truy quét bảo vệ rừng 38.250.000            

Chi hỗ trợ tiền công tuần tra, truy quét đợt 5                   7.200.000  36.000.000            

Chi hỗ trợ tiền nhiên liệu tuần tra, truy 

quét
đợt 5                   450.000     2.250.000              

4 Chi hoạt động đặc thù 306.150.000          

DỰ TOÁN

Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

 Điểm a Khoản 2 Điều 5 

Thông tư 21/2023/TT-BTC 

ngày 14/4/2023; Định mức 

theo NĐ 75/2015 

(Kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BQLVQGPB ngày 16/5/2024 của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình)

 Điển c khoản 2 Điều 5 

Thông tư 21/2023/TT-BTC 

ngày 14/4/2023 



Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên 

rừng quốc gia; ứng dụng công nghệ tiên 

tiến hiện đại trong quản lý, điều tra, giám 

sát tài nguyên rừng

306.150.000          

 Khoản 1 Điều 14 Thông tư 

21/2023/TT-BTC ngày 

14/4/2023 và Điểm d Khoản 

1 Điều 15 Thông tư 

12/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 20/9/2022. 

Tổng cộng 1.500.000.000       



1.500.000.000                                               

344.400.000                                                      

36.000.000         

2.250.000,00      

 + Chi hỗ trợ tiền công tuần tra : 36.000.000 

đồng.

05 đợt/năm x 15 người x 480.000 đồng (3 

ngày  2 đêm) = 36.000.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền nhiên liệu tổ chức tuần tra : 

2.250.000 đồng

05 đợt/năm x 15 người x 30.000 

đồng/người/đợt = 2.250.000 đồng
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